
  

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 1548/SLĐTBXH-LĐTL 

V/v công khai quỹ tiền lương, thù lao 

thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu 

nhập bình quân hàng tháng năm 2023 

của từng người quản lý công ty 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 28 tháng 6 năm 2024 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;  

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định. 
  

Thực hiện quy định của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 312/UBND-

VP7 ngày 19/12/2016 về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và 

tiền thưởng; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy 

định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 

27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

Sau khi tổng hợp báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng; 

mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng của từng 

người quản lý công ty năm 2023 tại 10 công ty TNHH một thành viên do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh Nam Định làm đại diện chủ sở hữu 

(đính kèm); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thông báo công khai trên 

Cổng thông tin điện tử (Website) của UBND tỉnh Nam Định theo quy định.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đồng chí Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, LĐTL-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   
 

 

  

Nguyễn Tuấn Song 
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BÁO CÁO 

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

(Kèm theo Công văn số 1548 /SLĐTBXH-LĐTL ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

1 Công ty TNHH MTV xổ số  kiến thiết Nam Định 
    

                

1.1 Bùi Quang Vũ Chủ tịch Chuyên trách 36,319 36,319 37,500 3,805 4,433 4,545 - - - 40,124 40,751 42,045 

1.2 Phạm Viết Xuân Giám đốc Chuyên trách 34,819 34,819 36,000 3,648 4,249 4,364 - - - 38,466 39,068 40,364 

1.3 Nguyễn Công Hưng Phó Giám đốc Chuyên trách 30,319 30,319 31,500 3,176 3,7 3,818 - - - 33,495 34,019 35,318 

1.4 Trần Quyết Trung Phó Giám đốc Chuyên trách 30,319 30,319 31,500 3,176 3,7 3,818 - - - 33,495 34,019 35,318 

1.5 Phạm Thị Nam Kế toán trưởng Chuyên trách 27,319 27,319 28,5 2,862 3,334 3,455 - - - 30,181 30,653 31,955 

1.6 Hoàng Thị Hằng Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 2 2 2 2 2 2 

2. Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Vụ Bản 
         

  
 

2.1 Nguyễn Hữu Ý Chủ tịch Cty Chuyên trách 25 25 25 0 0 0 - - - 25 25 25 

 2.2 Trần Đăng Lạp Giám đốc Chuyên trách 24 24 24 0 0 0 - - - 24 24 24 

2.3 Nguyễn Văn Minh Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 21 21 21 

2.4 Ngô Việt Dũng Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 21 21 21 

2.5 Nguyễn Ngọc Hưng Kế toán trưởng Chuyên trách 19 19 19 0 0 0 - - - 19 19 19 

2.6 Vũ Thị Thái Kiểm soát viên Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2.7 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kiểm soát viên Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 



  

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

3 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh 
            

3.1 Trần Văn Dân   25 24,5 25 0,12 0,15 0,15 - - - 25,12 24,62 25,15 

 
Từ 01/01-30/6/2023 Giám đốc Chuyên trách 25 24  0,12 0,15 0,15 - - - - - - 

 
Từ 01/7-31/12/2023 Chủ tịch  Chuyên trách 25 25 25 0,12 0,15 0,15 - - - 25,12 24,62 25,15 

3.2 Đặng Văn Hòa Giám đốc Chuyên trách 24 21 24 0,12 0,15 0,15 - - - 24,12 21,15 24,15 

3.3 Bùi Phong Sơn Phó Giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0,12 0,15 0,15 - - - 21,12 21,15 21,15 

3.4 Trần Văn Thuấn Phó Giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0,12 0,15 0,15 - - - 21,12 21,15 21,15 

3.5 Trần Thị Thủy Kế toán trưởng Chuyên trách 19 19 19 0,12 0,05 0,15 - - - 19,12 19,05 19,15 

3.6 Phạm Thế Huy Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

3.7 Phạm Thị Thu Hương Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

4 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Mỹ Thành 
            

4.1 Trần Trọng Lũy Chủ tịch  Chuyên trách 22 22 22  0,145  - - - 22 22,145 22 

4.2 Trần Ngọc Sơn Giám đốc Chuyên trách 21 21 21  0,145  - - - 21 21,145 21 

4.3 Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc Chuyên trách 18 18 18  0,145  - - - 18 18,145 18 

4.4 Nguyễn Thị Thu Lành Kế toán trưởng Chuyên trách 16 16 16  0,145  - - - 16 16,145 16 

4.5 

Nguyễn Thị Hạnh 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

vào ngày 28/02/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 



  

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

4.6 

Lê Duy Linh 

(Bổ nhiệm từ ngày 

14/3/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

4.7 Nguyễn Ngọc Hiếu Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5 Công ty  TNHH MTV nông nghiệp Bạch Long             

5.1 Đỗ Văn Tư Chủ tịch  Chuyên trách  11,805 11,805 17,6 0,025 0,025 0,025 - - - 
11,83 

 

11,83 

 

17,625 

 

5.2 Nguyễn Hồng Khanh Giám đốc Chuyên trách  11,045 11,045 16,8 0,025 0,025 0,025 - - - 11,07 11,07 16,825 

5.3 Nguyễn Hải Nam Kế toán trưởng  Chuyên trách 9,199 9,199 12,8 0,025 0,025 0,025 - - - 9,224 9,224 12,825 

5.4 Nguyễn Văn Hiệu Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 1,840 1,446 2,88 1,840 1,446 2,88 

6 Công ty  TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông 
            

6.1 Trần Duy Năng Chủ tịch  Chuyên trách  11,8 11,8 15,4 0 0 0 - - - 11,8 11,8 15,4 

6.2 Trần Mạnh Tuấn  Phó giám đốc Chuyên trách  9,85 9,85 12,6 0 0 0 - - - 9,85 9,85 12,6 

6.3 Phạm Trung Hiếu Phó giám đốc  Chuyên trách 9,85 9,85 12,6 0 0 0 - - - 9,85 9,85 12,6 

6.4 Vũ Thị Xuân Ninh Kế toán trưởng  Chuyên trách 9,2 9,2 11,2 0 0 0 - - - 9,2 9,2 11,2 

6.5 Đặng Ngọc Quang Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 1,64 1,64 1,89 1,64 1,64 1,89 

7 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nghĩa Hưng 
            

7.1 Phạm Văn Kiên Chủ tịch  Chuyên trách 25 25 25 0 0 0 - - - 
25 25 25 



  

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

7.2 Nguyễn Trung Nghĩa Giám đốc Chuyên trách 24 24 24 0 0 0 - - - 
24 24 24 

7.3 Lương Văn Sinh Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 
21 21 21 

7.4 Vũ Quang Thục Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 
21 21 21 

7.5 Đinh Văn Biên Kế toán trưởng Chuyên trách 19 19 19 0 0 0 - - - 
19 19 19 

7.6 

Lại Thị Oanh 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

từ ngày 06/3/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 

7.7 

Đặng Ngọc Hoàn 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

từ ngày 16/3/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 

7.8 

Mai Hồng Diên 

(Thời gian bổ nhiệm từ 

ngày 14/3/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

7.9 

Lê Duy Linh 

(Thời gian bổ nhiệm từ 

ngày 09/5/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách 
- - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

8 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ý Yên 
            

8.1 Trần Doãn Thảo Chủ tịch  Chuyên trách 25 25 25 0 0 0 - - - 25 25 25 

8.2 Dương Văn Phong Giám đốc Chuyên trách 24 24 24 0 0 0 - - - 24 24 24 

8.3 Nguyễn Công Trình Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 21 21 21 

8.4 Nguyễn Xuân Hoàn Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21 0 0 0 - - - 21 21 21 

8.5 Trần Thị Loan Kế toán trưởng Chuyên trách 19 19 19 0 0 0 - - - 19 19 19 

8.6 Hoàng Thị Hằng Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách  - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 



  

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

8.7 

Nguyễn Ngọc Hiếu 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

từ ngày 06/3/2023) 

Kiểm soát  viên 
Không chuyên 

trách  - - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 

8.8 

Nguyễn Tiến Duy 

(Thời gian bổ nhiệm từ 

ngày 14/3/2023) 

Kiểm soát  viên 
Không chuyên 

trách  - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

9. Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Xuân Thủy 
            

9.1 Đặng Mạnh Dương Chủ tịch  Chuyên trách  25 25 25  0,19  - - - 25 25,19 25 

9.2 Trần Văn Thuần Phó giám đốc  Chuyên trách 23,25 22,5 24  0,17  - - - 23,25 22,67 24 

9.3 Nguyễn Văn Dũng Phó giám đốc  Chuyên trách 21 21 0  0,01  - - - 21 21,01 0 

9.4 Nguyễn Thanh Bình Phó giám đốc  Chuyên trách 21 21 21  0,16  - - - 21 21,16 21 

9.5 Đỗ Thị Yến Phó giám đốc  Chuyên trách 21 21 21  0,16  - - - 21 21,16 21 

9.6 Nguyễn Quốc Toản Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21  0,02  - - - 21 21,02 21 

9.7 Nguyễn Thị Phương Kế toán trưởng  Chuyên trách 19 19 19  0,15  - - - 19 19,15 19 

9.8 Lại Thị Oanh Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

9.9 Vũ Thị Thái Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

10. Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Hải Hậu             

10.1 Nguyễn Văn Hoan Chủ tịch Chuyên trách 25 25 25    - - - 25 25 25 

10.2 Lê Văn Cẩn Giám đốc Chuyên trách 24 24 24    - - - 24 24 24 

10.3 Nguyễn Văn Cam Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21    - - - 21 21 21 

10.4 Nguyễn Văn Vinh Phó giám đốc Chuyên trách 21 21 21    - - - 21 21 21 

10.5 Trần Thị Hiếu Thảo Kế toán trưởng Chuyên trách 19 19 19    - - - 19 19 19 



  

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên trách 

(2) 

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng (3) Thù lao (4) Thu nhập (5) 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

10.6 

Nguyễn Diệu Hoa 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

kể từ ngày 09/5/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 

10.7 

Nguyễn Tiến Duy 

(Hết thời hạn bổ nhiệm 

kể từ ngày 06/3/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 - 3,5 3,5 - 

10.8 

Nguyễn Thị Hạnh 

(Thời hạn bổ nhiệm kể từ 

ngày 09/5/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

10.9 

Vũ Thị Thái 

(Thời hạn bổ nhiệm kể từ 

ngày 09/5/2023) 

Kiểm soát viên 
Không chuyên 

trách - - - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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